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1 655288 Lê Thị Thanh Thảo K65QLTNMTA 3.07 Khá Tốt Khá 6,750,000

2 654626 Nguyễn Hữu Mạnh K65QLTNMTA 2.89 Khá Khá Khá 6,750,000

3 650307 Trần Minh Chiến K65QLTNMTA 2.82 Khá Khá Khá 6,750,000

4 650181 Hoàng ánh Dương K65QLDDA 3.87 Xuất sắc Khá Giỏi 7,500,000

5 651833 Nguyễn Thị Phượng K65QLDDA 3.60 Xuất sắc Xuất sắc Xuất sắc 8,500,000

6 654761 Nguyễn Ngọc Minh Anh K65QLDDA 3.47 Giỏi Tốt Giỏi 7,500,000

7 652414 Nông Minh Thư K65QLDDA 3.33 Giỏi Trung bình Khá 6,750,000

8 653762 Đỗ Anh Dũng K65QLDDA 3.33 Giỏi Tốt Giỏi 7,500,000

9 655565 Nguyễn Thị Trang K65QLDDA 3.30 Giỏi Tốt Giỏi 7,500,000

10 650180 Nguyễn Thị Thúy Ngân K65QLDDA 3.30 Giỏi Khá Khá 6,750,000

11 652174 Trần Thị Ngọc K65QLDDA 3.30 Giỏi Yếu Khá 6,750,000

12 652069 Tạ Thị Thúy Hằng K65QLDDA 3.20 Giỏi Tốt Giỏi 7,500,000

13 655230 Nguyễn Kim Chi K65QLDDA 3.20 Giỏi Khá Khá 6,750,000

14 651930 Nguyễn Quý Tuấn K65QLDDA 3.20 Giỏi Xuất sắc Giỏi 7,500,000

15 651988 Nguyễn Thị Ngọc Anh K65QLDDA 3.10 Khá Tốt Khá 6,750,000

16 652576 Nguyễn Thị Mai Thương K65QLDDA 3.07 Khá Khá Khá 6,750,000

17 655223 Vũ Thu Trà K65DDCTA 2.57 Khá Tốt Khá 6,750,000

18 645270 Phạm Duy Khánh K64QLTNA 3.08 Khá Xuất sắc Khá 6,750,000

19 642973 Nguyễn Đình Long K64QLDDA 3.06 Khá Xuất sắc Khá 6,750,000

20 646296 Nguyễn Thị Mai K64QLDDA 2.65 Khá Tốt Khá 6,750,000

21 646644 Lưu Tiểu Băng K64QLDDA 2.52 Khá Khá Khá 6,750,000

22 641598 Đinh Trung Hải K64KHDA 3.63 Xuất sắc Xuất sắc Xuất sắc 8,500,000

23 630006LTNguyễn Anh Tuấn K63LTQLDD 4.00 Xuất sắc Tốt Giỏi 7,500,000

24 630004LTLê Việt Long K63LTQLDD 4.00 Xuất sắc Khá Giỏi 7,500,000

25 630940 Đồng Thị Phương K63QLDDA 3.25 Giỏi Xuất sắc Giỏi 7,500,000

26 630923 Đoàn Thị Thùy Linh K63QLDDA 3.10 Khá Xuất sắc Khá 6,750,000

27 630949 Vũ Thị Thu Thủy K63QLDDA 2.78 Khá Xuất sắc Khá 6,750,000

28 630946 Nguyễn Văn Thái K63QLDDA 2.69 Khá Xuất sắc Khá 6,750,000

29 630815 Lê Huy Đăng K63QLDDA 2.63 Khá Xuất sắc Khá 6,750,000

30 630933 Đào Thị Thu Nhàn K63QLDDA 2.56 Khá Khá Khá 6,750,000

31 630861 Lưu Danh Thiện K63QLDDA 2.56 Khá Xuất sắc Khá 6,750,000

32 630916 Nguyễn Thị Hòa K63QLDDA 2.55 Khá Tốt Khá 6,750,000

33 622701 Lê Đỗ Phú K62QLDDB 3.93 Xuất sắc Xuất sắc Xuất sắc 8,500,000

34 622721 Chu Minh Vượng K62QLDDB 3.50 Giỏi Tốt Giỏi 7,500,000

35 622623 Nông Thị Phúc K62QLDDA 3.50 Giỏi Tốt Giỏi 7,500,000

36 623339 Lê Thị Mỹ Ninh K62QLDDA 3.45 Giỏi Xuất sắc Giỏi 7,500,000

37 622606 Nguyễn Hữu Khải K62QLDDA 3.38 Giỏi Xuất sắc Giỏi 7,500,000

38 622605 Trần Duy Anh K62QLDDA 3.34 Giỏi Khá Giỏi 7,500,000

39 622590 Đặng Thị Hằng K62QLDDA 3.31 Giỏi Xuất sắc Giỏi 7,500,000

40 622613 Đinh Thị Khánh Loan K62QLDDA 3.17 Khá Tốt Khá 6,750,000

41 622631 Nguyễn Việt Tùng K62QLDDA 3.14 Khá Khá Khá 6,750,000

42 622658 Nguyễn Tiến Dũng K62QLDDA 3.10 Khá Khá Khá 6,750,000

43 622597 Đỗ Văn Hoàng K62QLDDA 3.07 Khá Tốt Khá 6,750,000

44 622649 Phùng Quang Thu K62QLDDA 3.06 Khá Tốt Khá 6,750,000

45 622706 Nguyễn Thu Thảo K62QLBDS 3.33 Giỏi Khá Khá 6,750,000

46 622714 Phạm Thị Thùy K62QLBDS 3.26 Giỏi Khá Khá 6,750,000

47 612515 Bùi Hoàng Lan Hương K61KTTNN 3.94 Xuất sắc Xuất sắc Xuất sắc 8,500,000

335,500,000

          - Quỹ học bổng KKHT của Khoa được cấp:          334.494.000 đồng

          - Quỹ học bổng KKHT của Khoa đã cấp:               335.500.000 đồng
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NGƯỜI LẬP

 ( Đã ký)

          P. TRƯỞNG KHOA

KHOA QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI

DANH SÁCH SINH VIÊN NHẬN HỌC BỔNG KHUYẾN KHÍCH HỌC TẬP 

HỌC KỲ 2 - NĂM HỌC 2020 - 2021

Họ và tên

Tổng số



Nguyễn Đức HùngPGS.TS. Trần Quốc Vinh


